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Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Ag = 108; Ba = 137.

Câu 1 (4,5 điểm):

1. Cho ion X2- có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s23p6. 

a. Viết cấu hình electron của nguyên tử X và xác định vị trí của nguyên tố X trong bảng tuần hoàn.

b. Viết các phương trình hóa học xảy ra khi cho hợp chất khí với hiđro của X tác dụng với các chất sau: O2, SO2, dung dịch NaOH và dung dịch CuSO4.

2. Hoàn thành các phương trình hóa học sau(dạng phương trình phân tử và ion thu gọn):
a. Dung dịch Ca(HCO3)2 + dung dịch NaOH (tỉ lệ mol 1:1).

b. Dung dịch Ba(HCO3)2 + dung dịch KHSO4 (tỉ lệ mol 1:1).      
c. Dung dịch Ca(H2PO4)2 + dung dịch KOH (tỉ lệ mol 1:1). 

3. Cho các chất rắn: NaCl, FeCl2, FeCl3, Fe(NO3)3 và Al(NO3)3. Hòa tan hoàn toàn hai chất rắn X, Y trong số các chất trên (có số mol bằng nhau) vào nước thu được dung dịch Z. Tiến hành các thí nghiệm sau: 

Thí nghiệm 1: Cho dung dịch NaOH dư vào V ml dung dịch Z, thu được n1 mol kết tủa. 

Thí nghiệm 2: Cho dung dịch NH3 dư vào V ml dung dịch Z, thu được n2 mol kết tủa. 

Thí nghiệm 3: Cho dung dịch AgNO3 dư vào V ml dung dịch Z, thu được n3 mol kết tủa. 

Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn và n1 < n2 < n3. 

Xác định hai chất X, Y thỏa mãn các thí nghiệm trên? Giải thích? 

Câu 2 (3,0 điểm): 

1. Thí nghiệm về tính tan của khí amoniac trong nước như hình vẽ bên (Hình 1), trong bình ban đầu chứa đầy khí amoniac, chậu thủy tinh đựng nước có nhỏ vài giọt phenolphtalein. 
Trình bày hiện tượng quan sát được và giải thích?
2. Một hỗn hợp lỏng gồm 4 chất: C6H5OH, C6H6, C6H5NH2 và C2H5OH. Trình bày phương pháp tách riêng từng chất ra khỏi hỗn hợp, viết các phương trình phản ứng xảy ra.
Câu 3 (4,5 điểm):


1. Cho X, Y, Z và T là các chất khác nhau trong 4 chất sau: CH3NH2, C2H5NH2, H2NCH2COOH và H2NC3H5(COOH)2(axit glutamic). Tiến hành thí nghiệm với X, Y, Z, T được kết quả sau: X, Y tác dụng được với dung dịch NaOH; X, Z, T đều có khả năng đổi màu quì tím ẩm; Lực bazơ của Z lớn hơn của T.

a. Xác định các chất X, Y, Z và T. 
b. Cho các chất HCl, NaOH, CH3CH2OH, CH3COOH và NaNO3. Y tác dụng được với chất nào trong các chất trên? Viết các phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

2. Xác định các chất: X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7 và viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra theo sơ đồ sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có): 
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Câu 4 (4,5 điểm):

1. Hấp thụ hết 4,48 lít CO2 (đktc) vào dung dịch chứa a gam NaOH và b gam Na2CO3 thu được 200 ml dung dịch X. Lấy 100 ml dung dịch X cho từ từ vào 150 ml HCl 1,0M (vừa đủ) thu được 2,688 lít khí CO2(đktc). Mặt khác, 100 ml dung dịch X tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 39,4 gam kết tủa. Tính các giá trị của a và b.
2. Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 vào ống nghiệm chứa dung dịch H2SO4 và Al2(SO4)3. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc khối lượng kết tủa theo số mol Ba(OH)2 (Hình 2). 

Tính giá trị của mmax.
3. Cho 27,04 gam hỗn hợp rắn X gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 và Fe(NO3)2 vào dung dịch chứa 0,88 mol HCl và 0,04 mol HNO3, khuấy đều cho các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y (không chứa ion NH4+) và 0,12 mol hỗn hợp khí Z gồm NO2 và N2O. Cho dung dịch AgNO3 đến dư vào dung dịch Y, thấy thoát ra 0,02 mol khí NO (sản phẩm khử duy nhất), đồng thời thu được 133,84 gam kết tủa. Biết tỉ lệ mol của FeO, Fe3O4, Fe2O3 trong X lần lượt là 3:2:1. Tính phần trăm khối lượng của Fe trong hỗn hợp X.
Câu 5 (3,5 điểm):

1. Đốt cháy hoàn toàn a mol hỗn hợp X gồm CH4, C2H2, C2H4 và C3H6, thu được 4,032 lít CO2 (đktc) và 3,78 gam H2O. Mặt khác 3,87 gam X phản ứng được tối đa với 0,105 mol Br2 trong dung dịch. Tính giá trị của a.
2. Cho X, Y là hai chất thuộc dãy đồng đẳng của axit acrylic và MX < MY, Z là ancol có cùng số nguyên tử cacbon với X, T là este hai chức tạo bởi X, Y và Z. Đốt cháy hoàn toàn 22,32 gam hỗn hợp E gồm X, Y, Z, T cần vừa đủ 26,432 lít khí O2 (đktc), thu được khí CO2 và 18,72 gam nước. Mặt khác 22,32 gam E tác dụng tối đa với dung dịch chứa 0,08 mol Br2. Tính khối lượng muối thu được khi cho cùng lượng E trên tác dụng với KOH dư.
------------------------HẾT-------------------------
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                                                             (Hướng dẫn chấm gồm có 04 trang)
Hướng dẫn chấm cụ thể
	Câu
	Hướng dẫn chấm
	Biểu điểm

	Câu 1

(4,5đ)
	1. a) Cấu hình e của X:1s22s22p63s23p4
Vị trí của X: Chu kì 3, nhóm VIA, ô số 16
	0,5đ

	
	b) Hợp chất khí với hiđro là: H2S

2H2S + O2(thiếu)   
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 2S + 2H2O
2H2S + 3O2(dư) 
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 2SO2 + 2H2O
2H2S + SO2 → 3S + 2H2O
H2S + 2NaOH → Na2S + 2H2O
H2S + NaOH → NaHS + H2O
H2S + CuSO4 → CuS + H2SO4
	6x0,25đ

	
	2. Các phương trình hoá học và ion thu gọn khi trộn các dd theo tỉ lệ mol 1:1 

a)   Ca(HCO3)2 + NaOH    → CaCO3 + NaHCO3 + H2O
       Ca2+ +  HCO3- + OH-  → CaCO3 + H2O 
b)   Ba(HCO3)2 + KHSO4   → BaSO4 + KHCO3 + CO2 + H2O 

       Ba2+ + HCO3- + HSO4- → BaSO4 + CO2 + H2O

c)   Ca(H2PO4)2  + KOH    →  CaHPO4 + H2O+ KH2PO4.  
        Ca2+ + H2PO4-  + OH-  → CaHPO4 + H2O.  
	  0,5đ

  0,25đ

  0,25đ

	
	3. Trường hợp 1: X, Y là : FeCl2, Al(NO3)3
FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + 2NaCl   
FeCl2 + 2NH3 + 2H2O → Fe(OH)2 + 2NH4Cl
FeCl2 + 3AgNO3 → Fe(NO3)3 + 2AgCl + Ag
Al(NO3)3+ 4NaOH → Na[Al(OH)4]   
Al(NO3)3 + 3NH3 + 3H2O → Al(OH)3 + 3NH4Cl
Trường hợp 2: X, Y là : FeCl3, Al(NO3)3
FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaCl   
FeCl3 + 3NH3 + 3H2O → Fe(OH)3 + 3NH4Cl
FeCl3 + AgNO3 → Fe(NO3)3 + 3AgCl
Al(NO3)3+ 4NaOH → Na[Al(OH)4]   
Al(NO3)3 + 3NH3 + 3H2O → Al(OH)3 + 3NH4Cl
	0,25đ

0,5đ

0,25đ

0,5đ



	Câu 2

(3,0đ)
	1.        Nước trong chậu theo ống phun vào bình thành những tia nước có 
màu hồng. 

           Do khí amoniac tan nhiều trong nước, làm giảm áp suất trong bình.
	  0,5đ

  0,5đ

	
	2. Cho hỗn hợp vào dung dịch NaOH dư, chiết tách phần không tan ta được hỗn hợp gồm C6H6, C6H5NH2 (hỗn hợp I)

             C6H5OH  + NaOH → C6H5ONa  + H2O

Phần dung dịch gồm: C6H5ONa, C2H5OH, NaOH dư (dung dịch II)

Chưng cất dung dịch (II), hơi ngưng tụ làm khô được C2H5OH vì C6H5ONa, NaOH không bay hơi.

Cho CO2 dư vào dung dịch C6H5ONa, NaOH, lọc tách phần kết tủa được C6H5OH 


    NaOH      +  CO2 → NaHCO3

             C6H5ONa  +  CO2  +  H2O  →  C6H5OH  +  NaHCO3
Cho hỗn hợp (I) vào dung dịch HCl dư, chiết tách phần không tan ta được C6H6

             C6H5NH2  +  HCl  →  C6H5NH3Cl (tan)

Cho dung dịch thu được gồm C6H5NH3Cl, HCl dư vào dung dịch NaOH dư, chiết tách phần chất lỏng ở trên ta được C6H5NH2
              HCl         +      NaOH    →   NaCl + H2O

              C6H5NH3Cl  + NaOH  →   C6H5NH2  + NaCl + H2O
	  0,5đ

  0,5đ
  0,5đ
  0,5đ

	Câu 3

(4,5đ)
	1.

a)  X là H2NC3H5(COOH)2 (axit glutamic);     Y là H2NCH2COOH;
     Z là C2H5NH2;     T là CH3NH2
b)  H2NCH2COOH + HCl → ClNH3CH2COOH

H2NCH2COOH + HCl → ClNH3CH2COOH

H2NCH2COOH + NaOH → NH2CH2COONa + H2O

H2NCH2COOH+CH3CH2OH+HCl 
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  ClNH3CH2COOCH2CH3+H2O

H2NCH2COOH + CH3COOH → CH3COONH3CH2COOH
	4x0,25đ

5x0,2đ

	
	2. X1: CH2=CH2 ;   X2: CH2OH-CH2OH ; X3: CH2=CH-CH=CH2 ; X4: CH3-CHO

X5: CH3-COOH ; X6: CH3-COOC2H4OH; X7: (CH3COO)2C2H4
(1) CH3CH2OH [image: image5.wmf](dac)
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 MACROBUTTON MTEditEquationSection2 Equation Section (Next) CH2=CH2 + H2O
(2) 3CH2=CH2+2KMnO4+ 4H2O→ 3CH2OH-CH2OH + 2KOH+ 2MnO2

(3)n.CH2OH-CH2OH+n.HOOCC6H4COOH→ -(OCH2-CH2OOC-C6H4-CO)-n 

                                                                                                 
+ 2nH2O
(4) 2CH3CH2OH
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 CH2=CH-CH=CH2+ 2H2O + H2
(5) nCH2=CH-CH=CH2
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-(CH2-CH=CH-CH2)n-

(6) CH3CH2OH + CuO
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 CH3CHO + H2O + Cu
(7) CH3CHO+2AgNO3+ 3NH3 + H2O 
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 CH3COONH4 + 2Ag + 2NH4NO3
(8) CH3COONH4 + HCl→ CH3COOH + NH4Cl

(9) CH3COOH + CH2OH-CH2OH 
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 CH3-COOC2H4OH + H2O
(10) CH3-COOC2H4OH + CH3COOH 
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 (CH3COO)2C2H4 + H2O
	0,5đ

   2,0đ

(10x

0,2đ)

	Câu 4
(4,5đ)
	1. nCO2 = 0,2 mol; nBaCO3 = 0,2 mol   

BT C: nNa2CO3 = 0,4-0,2 = 0,2(mol)  => b = 0,2.106 = 21,2gam
nHCl = 0,15 mol

Gọi x, y là số mol của NaHCO3 và Na2CO3 phản ứng với 150 ml dung dịch HCl 1M 

HCO3-  +  H+ ( CO2 + H2O
  x            x            x

CO32-  +  2H+ ( CO2 + H2O
  y            2y          y

 x + y = 0,12

 x + 2y = 0,15   ( x = 0,09; y = 0,03 ( x:y =3:1( nHCO3-  :  nCO32- = 3:1
Theo bài cho: 
Gọi x1, y1 là số mol của NaHCO3 và Na2CO3

x1 + y1 = 0,4

x1:y1= 3:1( x1 = 0,3; y1 = 0,1

BT Na+: nNaOH = 0,5-0,4 = 0,1 mol ( a = 0,1.40 = 4,0 gam


	  0,5đ

  0,5đ

  0,5đ

	
	2. Đồ thị kết tủa có các giai đoạn:

- Kết tủa đầu do Ba(OH)2 tác dụng với H2SO4 chỉ tạo kết tủa BaSO4.
Ba(OH)2 + H2SO4 ( BaSO4( + 2H2O
0,04           0,04             0,04                                               (mol) 

- Kết tủa tăng nhanh đến cực đại do Ba(OH)2 tác dụng với Al2(SO4)3 tạo kết tủa Al(OH)3 và BaSO4.


3Ba(OH)2 + Al2(SO4)3 ( 3BaSO4( + 2Al(OH)3 ( 
              3x                  x                   3x                 2x            (mol)
- Kết tủa giảm dần do Ba(OH)2 hòa tan Al(OH)3 đến không đổi:


Ba(OH)2 + 2Al(OH)3 ( Ba(AlO2)2 ( + 4H2O
             x                     2x                                                      (mol)

· 0,04 + 3x + x = 0,2 => x = 0,04
Kết tủa cực đại chứa BaSO4 0,16 mol, Al(OH)3 0,08 mol

mmax = 0,16.233 + 0,08.78 = 43,52 gam.


	  0,25đ

  0,25đ

  0,5đ

	
	3. 
Dung dịch Y chứa Fe3+ (a); Fe2+ (b), Cl- (0,88) và nH+dư = 4nNO = 0,88mol

Bảo toàn điện tích: 3a + 2b + 0,08 = 0,88 (1)

nAgCl = 0,88 => nAg = 0,07 (mol)

Bảo toàn electron: b = 0,03.2 + 0,07  (2)

Từ (1) và (2) => a = 0,18 và b = 0,13 (mol)

Quy đổi hỗn hợp thành Fe ( 0,31 mol) ; O ( u mol) và NO3- ( v mol). Trong Z, đặt nN2O = x => nNO2 = 0,2 – x (mol) => 0,31.56 + 16u + 62v = 27,04 (3)

Bảo toàn nguyên tố N: v + 0,04 = 2x + (0,12 –x)  (4)

nH+ pư = 0,88 + 0,04 – 0,08 = 0,84 => 10x + 2( 0,12 –x) + 2u = 0,84 (5)

Từ (3), (4), (5) => u = 0,14 ; v = 0,12 ; x = 0,04   nFe(NO3)2 = v/2 = 0,06 (mol)

Đặt k, 3h, 2h, h lần lượt là số mol Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3
Bảo toàn Fe: => 0,06 + k + 11h = 0,31                                (6)

Bảo toàn O : => 14h = u = 0,14                                            (7)

Từ (6) và (7) => k = 0,14 (mol); h = 0,01 (mol)

Số mol hỗn hợp = 0,06 + k + 6h = 0,26 => %mFe = 0,14.56/27,04 = 28,994%.
	  2,0đ

	Câu 5
(3,5đ)
	1. mX = 0,18.12 + 0,21.2 = 2,58 gam

3,87 gam ( 0,105 mol Br2 phản ứng

2,58 gam ( 0,07 mol Br2 phản ứng
a = 0,07 + 0,21 - 0,18 = 0,1 mol
	1,5đ

	
	2. Cách 1: nO2 =  1,18 (mol) ; nH2O = 1,04 (mol) BTKL => nCO2 = 0,94 (mol)
Coi X, Y là C2H3COOH(a mol); Z là C3H6(OH)2 (b mol);

T là (C2H3COO)2C3H6 (c mol) và CH2 (d mol)

BTC: 3a + 3b+ d =0,94

BTH: 2a+ 4b+ 6c+ d =1,04

BTKL: 72a + 76b+ 184c + 14d = 22,32

nBr2= a + 2c= 0,08

Giải hệ ta được: a=0,04; b=0,2; c=0,02; d=0,04 vì d<b nên toàn bộ CH2 nằm trong gốc axit.

Muối gồm: C2H3COOK với a+2c=0,08mol và CH2 0,04mol

· Khối lượng muối = 9,36gam
Cách 2:
nO2 =  1,18 (mol) ; nH2O = 1,04 (mol)

Bảo toàn khối lượng: mE + mO2 = mH2O + mCO2  => nCO2 = 0,94 (mol)

Ta thấy nH2O > nCO2 => ancol no, hai chức

Gọi công thức của Z  gồm:  
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BTNT O: nO(trong Z) =  2nCO2 + nH2O – nO2 => 2x + 2y + 4z = 0,56  (1)

E phản ứng tối đa với 0,08 mol Br2 nên:     x + 2z = 0,08             (2)

Từ sự chênh lệch số mol H2O và CO2 ta có: y – x – 3z = 0,1        (3)

Từ (1), (2) và (3) => x = 0,04; y = 0,2 ; z = 0,02 (mol)

Số nguyên tử cacbon trung bình trong E: 
[image: image13.wmf]2

CO

C

E

n

0,94

n===3,61

n0,26


Khối lượng axit và este trong E là: mX,Y,Z = mE – mT = 7,12 (g)

Cho E tác dụng với KOH dư chỉ có X, Y, Z phản ứng;

nKOH = x + 2z = 0,08 (mol) ; nH2O = x = 0,04 (mol) ; nC3H8O2 = z = 0,02 (mol)
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BTKL ta có: mmuối = mX,Y,Z + mKOH – mH2O 
                               = 7,12 + 0,08.56 – 0,02.76- 0,04.18  = 9,36(g).
	2,0đ


Chú ý: Học sinh trình bày cách giải khác mà ra kết quả đúng vẫn cho điểm tối đa

3

_1606207793.unknown

_1606223681.unknown

_1606367902.unknown

_1606367903.unknown

_1606223765.unknown

_1606367866.unknown

_1606209072.unknown

_1606209373.unknown

_1606208993.unknown

_1606207692.unknown

_1606197174.unknown

_1606204445.unknown

